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Hướng dẫn bệnh tay chân miệng BYT 2024
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Lưu đồ chăm sóc

bệnh tay chân miệng 

BYT 2024

Phụ lục 3



Phân độ bệnh tay chân miệng 
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Tay chân 
miệng 

không biến 
chứng

BC thần
kinh

BC rối loạn 
TK thực vật 

nặng

Suy hô hấp
tuần hoàn 

nặng

Độ 4Độ 2 Độ 3Độ 1

Độ 2 a: TCM biến chứng thần kinh
Độ 2 b: TCM biến chứng thần kinh nặng (nhóm 1/nhóm 2)

Tay chân
miệng
 Độ 1
 Độ 2
 Độ 3
 Độ 4

2012

Diễn tiến TCM nhanh 24-72 giờ



Điều trị tay chân miệng theo phân độ 
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Độ 1

 TCM không biến 
chứng

Độ 2

TCM có biến
chứng thần kinh

Độ 3

TCM biến chứng
RLTK thực vật

nặng

Độ 4

TCM suy hô hấp 
tuần hoàn nặng 

 ĐT ngoại trú 

tại y tế cơ sở

ĐT nội trú

tại bệnh viện
K. Hồi sức tích cực



Thời điểm vàng điều trị TCM - Chìa khóa giảm tử vong TCM
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Đánh giá tình trạng người bệnh tay chân miệng
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Hỏi bệnh

1. Ngày bắt đầu sốt, mức độ sốt nếu có

2. Ngày bắt đầu nổi bóng nước hồng ban ở da, loét miệng

nếu có

3. Triệu chứng lừ đừ, co giật

4. Cơn giật mình lúc ngủ hoặc lúc thức, số cơn

5. Nôn ói số lần

6. Ăn uống ít, lượng ăn và uống

7. Thuốc đang điều trị

8. Tiếp xúc với trẻ bệnh tay chân miệng: nhà, trường học

9. Tiền sử dị ứng thuốc



Đánh giá tình trạng người bệnh tay chân miệng
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Mức độ 
tri giác

Dấu hiệu

A Tỉnh táo

V Trả lời câu hỏi

P Đáp ứng với kích thích đau

U Hôn mê

Khám bệnh

• DHST, độ bảo hòa oxy

• Tri giác theo 4 mức độ AVPU

• Tìm DH bóng nước hồng ban

• Tìm DH loét họng 

• DH da nổi bông



Đánh giá tình trạng người bệnh tay chân miệng
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Khám bệnh

• Cơn giật mình lúc khám bệnh nếu có

• Dấu hiệu run chi, yếu liệt chi, run giật nhãn cầu

• Hô hấp: NT, kiểu thở, tím tái, khó thở, độ bão hòa oxy (SpO2).



Đánh giá tình trạng người bệnh tay chân miệng
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Khám bệnh

• Tim mạch: M, nhịp mạch, chi ấm hay lạnh, CRT, huyết áp.

      Nhịp tim và huyết áp trẻ em bình thường theo tuổi



NỘI DUNG

Bệnh viện Nhi Đồng 1   341 Sư Vạn Hạnh, P. Vườn Lài, TPHCM (028)3927119                                 nhidong.org.vn 16

ĐẠI CƯƠNG

NHẬN ĐỊNH

CHĂM SÓC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐỘ 2

CHĂM SÓC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐỘ 3 – 4 

KẾT LUẬN

I

II

IV

III

V



17

Lưu đồ chăm sóc điều dưỡng 

bệnh TCM
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Chăm sóc bệnh TCM có biến chứng thần kinh (độ 2)
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Chăm sóc bệnh TCM có biến chứng thần kinh (độ 2)

Bệnh viện Nhi Đồng 1      341 Sư Vạn Hạnh, P. Vườn Lài, TPHCM   (028)3927119                                  nhidong.org.vn 19
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Hướng dẫn thân nhân



Chăm sóc bệnh TCM có biến chứng thần kinh (độ 2)
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Đo và theo dõi độ bão hoà Oxy tất cả TCM nhập viện
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CHĂM SÓC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG ĐỘ 3 – 4 
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Thực hiện y lệnh



CHĂM SÓC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG ĐỘ 3 – 4 



CHĂM SÓC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG ĐỘ 3 – 4 
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Hỗ trợ bác sĩ



Chăm sóc tay chân miệng thở máy
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Cố định nội khí quản
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Dán miếng 1 Dán miếng 2 Dán miếng 3



Chăm sóc tay chân miệng lọc máu
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BN 6,5th tay chân miệng độ IV, lọc máu
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BN 3 tuổi tay chân miệng độ IV, lọc máu
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PHÁC ĐỒ TAY CHÂN MIỆNG BYT 2024
Nhiều trẻ em Việt Nam TCM sẽ được cứu sống
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Xin cám ơn!
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